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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Hành vi mang tính chất cưỡng ép trong các quan hệ tình dục giữa những thành viên gia đình, kể cả việc cưỡng ép sinh con đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực thể chất.   				B. Bạo lực tinh thần.
C. Bạo lực kinh tế.					D. Bạo lực tình dục.
Câu 2. Khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta không nên thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực.   	B. Chủ động tìm người giúp đỡ.
C. Sử dụng bạo lực để đáp trả.  		D. Kiềm chế lời nói tiêu cực.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của bạo lực gia đình?
A. Gây thương tích về thân thể đối với những người bị bạo lực.
B. Là nguyên nhân duy nhất khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
C. Gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội.
D. Làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực.
Câu 4. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người lớn đã đi làm kiếm tiền.
B. Khi lâm vào cảnh nợ nần, chúng ta mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu khiến cho việc sử dụng tiền không thoải mái.
D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp ta đạt được mục tiêu tài chính.
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?
A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai.
B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả.
C. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
D. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.
Câu 6. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “……… là việc xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình”.
A. Kế hoạch chi tiêu.     		B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Kế hoạch tài chính.  		D. Mục tiêu tài chính.
Câu 7. Nhân vật nào dưới đây đã có hành vi bạo lực gia đình?
A. Bố mẹ P rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của P.
B. Chị M luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ.
C. Bạn X luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái.
D. Anh K ép chị N sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”.

Câu 8. “Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình” đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Bạo lực gia đình.				B. Vi phạm pháp luật.
C. Bạo lực học đường.  				D. Tệ nạn xã hội.
Câu 9. Để phòng tránh bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành động nào sau đây?
A. Tôn trọng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình.
B. Dùng lời nói và thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức.
C. Nhờ người khác can thiệp bằng các biện pháp tiêu cực.
D. Tỏ thái độ tiêu cực, ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
Câu 10. Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?
A. 4 bước.       	B. 5 bước.  		C. 6 bước.      	 D. 7 bước.
Câu 11. Nhân vật nào dưới đây đã chi tiêu, sử dụng tiền chưa hợp lí?
A. Anh T dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Chị C dùng 40% số tiền hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.
C. Mỗi tháng, bác S tiết kiệm 1 triệu đồng để dự phòng rủi ro phát sinh.
D. Anh T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 12. Ý kiến nào dưới đây sai khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
D. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
	Kể tên các bước để lập kế hoạch chi tiêu? Nêu sự cần thiết của việc lập kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (3 điểm):
	Thế nào là hình thức bạo lực gia đình về tình dục? Em hãy nêu cách xử lý sau khi xảy ra bạo lực gia đình?
Câu 3 (2 điểm):
	Tình huống: Bạn H và nhóm bạn rủ nhau đi xem phim. Bạn H và các bạn muốn mua thêm nước uống, bỏng ngô nhưng không đủ tiền. Bạn H không suy nghĩ và lấy ngay số tiền mua đồ dùng học tập mà mẹ vừa đưa sáng nay để mua nước, bỏng ngô cho các bạn. 
Thấy vậy, các bạn trong nhóm đã khuyên bạn ấy không nên chi tiêu như vậy. Thế nhưng, bạn H lại nói: “Không cần phải tính toán làm gì, hết tiền thì mình lại xin bố mẹ”.
Câu hỏi:
a. Em có nhận xét gì về cách chi tiêu của bạn H?
b. Nếu em là bạn của bạn H, em sẽ khuyên bạn H như thế nào để có thói quen chi tiêu tốt hơn?

--------------------Hết-------------------------
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Nhân vật nào dưới đây đã có hành vi bạo lực gia đình?
A. Bố mẹ P rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của P.
B. Chị M luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ.
C. Bạn X luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái.
D. Anh K ép chị N sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”.
Câu 2. “Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Bạo lực gia đình.				B. Vi phạm pháp luật.
C. Bạo lực học đường.  				D. Tệ nạn xã hội.
Câu 3. Để phòng tránh bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành động nào sau đây?
A. Tôn trọng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình.
B. Dùng lời nói và thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức.
C. Nhờ người khác can thiệp bằng các biện pháp tiêu cực.
D. Tỏ thái độ tiêu cực, ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
Câu 4. Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?
A. 4 bước.       	B. 5 bước.  		C. 6 bước.      	 D. 7 bước.
Câu 5. Nhân vật nào dưới đây đã chi tiêu, sử dụng tiền chưa hợp lí?
A. Anh T dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Chị C dùng 40% số tiền hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.
C. Mỗi tháng, bác S tiết kiệm 1 triệu đồng để dự phòng rủi ro phát sinh.
D. Anh T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây sai khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
D. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
Câu 7. Hành vi mang tính chất cưỡng ép trong các quan hệ tình dục giữa những thành viên gia đình, kể cả việc cưỡng ép sinh con - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực thể chất.   				B. Bạo lực tinh thần.
C. Bạo lực kinh tế.					D. Bạo lực tình dục.
Câu 8. Khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta không nên thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực.   	B. Chủ động tìm người giúp đỡ.
C. Sử dụng bạo lực để đáp trả.  		D. Kiềm chế lời nói tiêu cực.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của bạo lực gia đình?
A. Gây thương tích về thân thể đối với những người bị bạo lực.
B. Là nguyên nhân duy nhất khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
C. Gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội.
D. Làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực.
Câu 10. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người lớn đã đi làm kiếm tiền.
B. Khi lâm vào cảnh nợ nần, chúng ta mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu khiến cho việc sử dụng tiền không thoải mái.
D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp ta đạt được mục tiêu tài chính.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?
A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai.
B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả.
C. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
D. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.
Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “……… là việc xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình”.
A. Kế hoạch chi tiêu.     				B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Kế hoạch tài chính.  				D. Mục tiêu tài chính.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm): 
	Kể tên các bước để lập kế hoạch chi tiêu? Nêu sự cần thiết của việc lập kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (3 điểm):
	Thế nào là hình thức bạo lực gia đình về tình dục? Em hãy nêu cách xử lý sau khi xảy ra bạo lực gia đình?
Câu 3 (2 điểm):
	Tình huống: Bạn H và nhóm bạn rủ nhau đi xem phim. Bạn H và các bạn muốn mua thêm nước uống, bỏng ngô nhưng không đủ tiền. Bạn H không suy nghĩ và lấy ngay số tiền mua đồ dùng học tập mà mẹ vừa đưa sáng nay để mua nước, bỏng ngô cho các bạn. 
Thấy vậy, các bạn trong nhóm đã khuyên bạn H không nên chi tiêu như vậy. Thế nhưng, bạn H lại nói: “Không cần phải tính toán làm gì, hết tiền thì mình lại xin bố mẹ”.
Câu hỏi:
a. Em có nhận xét gì về cách chi tiêu của bạn H?
b. Nếu em là bạn của bạn H, em sẽ khuyên bạn H như thế nào để có thói quen chi tiêu tốt hơn?

--------------------Hết-------------------------
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)


